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- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toaï phieân toaø: Bà Đặng Thị Thanh Hương. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 1/ Ông Lê Văn Hoàng.  

                              2/ Bà Đặng Thị H. 

- Thö kyù phieân toaø: Bà Trịnh Thanh Vân - Thư ký Tòa án nhaân daân huyeän Ñ, 

tænh L. 

           - Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Ñ, tỉnh L tham gia phieân toaø: 

Bà Đặng Thị Non - Kiểm sát viên. 

Ngaøy 11 tháng 3 năm 2025 taïi truï sôû Tòa án nhân dân huyeän Ñ, tỉnh L xeùt 

xöû sô thaåm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù soá 18/2025/HSST ngaøy 11 tháng 02 

năm 2025 ñoái vôùi bò caùo: 

 Họ và tên: Trần Thị H, sinh ngày 18/01/1963 tại T; Giới tính: Nữ; Nơi cư 

trú: 87/37/7 đường L, thị trấn L, Đ, L; Nơi ở hiện tại: 87/37/7 đường L, thị trấn L, 

Đ, L; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Đình N (đã chết); Con bà Nguyễn Thị 

V (đã chết); Anh, chị, em ruột: có 03 người, lớn nhất sinh năm 1963, nhỏ nhất sinh 

năm 1978, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình; Chồng: Lê Trọng T, sinh năm 

1956; Con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 1991; Tiền sự: 

không. 

Tiền án: Bản án số 168/2023/HS-ST ngày 28/8/2023 của Toà án nhân dân 

huyện Đ xử phạt Trần Thị H số tiền 20.000.000đồng về tội “Đánh bạc” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo chấp hành xong bản án ngày 

04/10/2024.   

Hiện bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 

tại 87/37/7 đường L, L, Đ, L. 

  (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Hoàng Thị Minh H, sinh năm 1974. 

Địa chỉ: 22 N, L, Đ, L (có mặt). 

- Trần Thị H, sinh năm 1959. 
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Địa chỉ: 55/19 Hoàng Văn T, L, Đ, L (vắng mặt). 

- Trần Thị Thanh H, sinh năm 1987. 

Địa chỉ: Tổ 30, L, Đ, Đ (vắng mặt). 

- Ngô Thị H, sinh năm 1965. 

Địa chỉ: 34 P, L, Đ, L (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Vào khoảng 13 giờ ngày 06/10/2024, Trần Thị Thanh H, sinh năm 1987, 

Trần Thị H, sinh năm 1959, Ngô Thị H, sinh năm 1965 cùng ở thị trấn L, Đ đến 

quán cà phê “N” của bà Hoàng Thị Minh H, sinh năm 1974 ở số 22, N, L, Đ, L để 

tổ chức ăn uống. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống xong thì H, H, H, 

H rủ nhau đánh bài ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài phỏm, mức ăn thua 

từ 10.000đồng đến 50.000đồng mỗi ván, đậu chớn 1.000.000đồng để ăn thua và 

quy ước mỗi ván ù sẽ bỏ ra 10.000đồng tiền xâu để phục vụ ăn uống. Cả nhóm 

chơi được 30 phút thì Trần Thị H đến. Lúc này, H đánh thua còn số tiền 

420.000đồng nên nghỉ chơi nên Trần Thị H bỏ ra 420.000đồng để tiếp tục chơi. 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh chớn đầu tiên thì bị 

Công an phát hiện, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 3.440.000đồng, 02 bộ bài tây đã 

qua sử dụng, 01 chăn vài màu xám, 60.000đồng tiền xâu và 01 ca nhựa dùng để 

đựng tiền xâu. Thu trong người của Trần Thị H 3.500.000đồng, Trần Thị Thanh H 

2.600.000đồng.  

Như vậy số tiền Trần Thị H, Trần Thị Thanh H, Trần Thị H, Ngô Thị H 

dùng đánh bạc là 3.440.000đồng thu tại chiếu bạc và 60.000đồng tiền xâu. Tổng 

cộng là 3.500.000 đồng. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra bị cáo Trần Thị H thành khẩn khai 

báo. 

  Vật chứng thu giữ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ thu giữ số 

tiền 3.500.000đồng, 02 bộ bài tây đã qua sử dụng, 01 chăn vải màu xám, 01 ca 

nhựa dùng để đựng tiền xâu. 

Tại bản Cáo trạng số 31/CT-VKS ngày 0702/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đ, tỉnh L đã truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện Đức Trọng để xét 

xử bị cáo Trần Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên toà: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ thực hành quyền công tố vẫn giữ 

nguyên Cáo trạng truy tố, đề nghị: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị H từ 

06 đến 09 tháng tù về tội đánh bạc. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung ngân sách 

nhà nước số tiền 3.500.000đồng; Tịch thu tiêu huỷ 02 bộ bài tây đã qua sử dụng, 

01 chăn vải màu xám, 01 ca nhựa. 
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 Bị cáo không khiếu nại bản Cáo trạng, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội 

của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu, bị cáo không tranh luận với Đại diện 

Viện kiểm sát, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều tra viên; Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Đ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá 

trình tố tụng cũng như tại phiên tòa bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo 

quy định của pháp luật. 

 [2] Tại phiên tòa : 

Bị cáo Trần Thị H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cụ thể 

như sau: Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 06/10/2024, bị cáo Trần Thị H đến quán 

cà phê “N” của bà Hoàng Thị Minh H ở số 22, N, L, Đ, L để chơi, khi đến quán thì 

thấy Hoàng Thị Minh H, Trần Thị Thanh H, Trần Thị H, Ngô Thị H đang chơi bài 

phỏm thắng thua bằng tiền, mức ăn thua từ 10.000đồng đến 50.000đồng mỗi ván, 

đậu chớn 1.000.000đồng, quy ước mỗi ván ù sẽ bỏ ra 10.000đồng tiền xâu để phục 

vụ ăn uống. Lúc này Hoàng Thị Thanh H đánh thua còn số tiền 420.000đồng nên 

nghỉ chơi nên Trần Thị H bỏ ra 420.000đồng để thay H tiếp tục chơi. Đến khoảng 

18 giờ cùng ngày thì bị Công an phát hiện, lập biên bản ghi nhận sự việc, thu giữ 

trên chiếu bạc 3.440.000đồng và 60.000đồng tiền xâu trong ca nhựa, tổng cộng là 

3.500.000đồng. Số tiền thu trong người của Trần Thị Thanh H là 2.600.000đồng, 

số tiền thu trong người của Trần Thị H là 3.500.000đồng.  

 Xét thấy lời khai của bị cáo H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại Cơ quan điều tra, Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố, lời khai của người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó 

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Trần Thị H đã phạm tội 

“Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố đối 

với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

   [3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm và hành vi phạm tội của bị cáo là   

nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận 

thức được hành vi “Đánh bạc” là tệ nạn xã hội, sẽ làm phát sinh ra các tệ nạn xã 

hội khác và bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì lười lao động và muốn thu lợi 

nhanh chóng nên bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện sự xem thường 

pháp luật, hành vi của bị cáo còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại 
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địa phương, làm giảm hiệu lực quản lý trật tự xã hội của nhà nước do đó cần phải 

xử lý nghiêm minh theo pháp luật.    

 [4]  Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Bị cáo H đang có tiền án: Tại Bản án số 168/2023/HS-ST ngày 28/8/2023 

của Toà án nhân dân huyện Đ xử phạt bị cáo Trần Thị H số tiền 20.000.000đồng 

về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Bị cáo chấp 

hành xong bản án ngày 04/10/2024. Bị cáo chưa được xoá án tích lại tiếp tục phạm 

tội mới. Trong vụ án này bị cáo đánh bạc ăn thua bằng tiền, số tiền đánh bạc trong 

vụ án dưới 5.000.000đồng, nên đây được xem là tình tiết định tội theo quy định tại 

khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên không xem xét tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự “Tái phạm” đối với bị cáo là đúng pháp luật 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Thị H thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Trần Thị H có chồng là thương binh hạng 4/4 hiện 

đang được hưởng chế độ hàng tháng tại địa phương. Hội đồng xét xử áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự cho bị cáo khi lượng hình. 

 [5] Về quyết định hình phạt: Hội đồng xét xử xét thấy mặc dù bị cáo có tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

nhưng bị cáo có tiền án về tội “Đánh bạc” nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian nhất định để bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình mới 

có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội, đồng 

thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đã hết tuổi lao động, hiện tại gia đình bị 

cáo khó khăn nên xét miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

[7] Về xử lý vật chứng:  

Số tiền 3.500.000đồng là số tiền bị cáo H và các đối tượng Trần Thị Thanh 

H, Trần Thị H, Ngô Thị H, Hoàng Thị Minh H dùng để đánh bạc cần tịch thu sung 

ngân sách nhà nước; đối với 02 bộ bài tây đã qua sử dụng, 01 chăn vải màu xám, 

01 ca nhựa dùng để đựng tiền xâu, xét thấy không còn giá trị sử dụng nên cần tịch 

thu tiêu huỷ là phù hợp, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

Đối với số tiền 2.600.000đồng thu giữ trong người Trần Thị Thanh H và số 

tiền 3.500.000đồng thu giữ trong người Trần Thị H. Quá trình điều tra, Cơ quan 

cảnh sát điều tra xác định bà H và bị cáo H không sử dụng số tiền vào mục đích 

đánh bạc, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý đồ vật, tài sản đối với 

số tiền trên bằng hình thức trả lại cho chủ sở hữu. 

[8] Đối với Trần Thị Thanh H, Trần Thị H, Ngô Thị H, Hoàng Thị Minh H 

do số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đồng và các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự 

về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc nên hành vi không cấu thành tội phạm, Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Trần Thị Thanh H, Trần Thị H, Ngô Thị H, Hoàng Thị Minh H là có căn 

cứ đúng quy định.  
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[9] Về án phí: Buộc bị cáo Trần Thị H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự 

sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị H phạm tội “Đánh bạc”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Trần Thị H. 

Xử phạt bị cáo Trần Thị H 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 

Bộ luật Tố Tụng hình sự:  

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 3.500.000đồng (Theo Giấy nộp 

tiền ngày 10/2/2025 của Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam); Tịch thu tiêu 

huỷ: 02 bộ bài tây đã qua sử dụng, 01 chăn vải màu xám, 01 ca nhựa dùng để đựng 

tiền xâu (Theo Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 11/02/2025 tại 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ). 

 3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/UBTNQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội: Buộc bị cáo Trần Thị H phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm . 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo bản án. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Hoàng Thị Minh H có quyền kháng cáo bản 

án phần liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Riêng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

toà được quyền kháng cáo bản án phần liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ trong 

thời hạn 15 ngày kế từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định 

để yêu cầu Toà án tỉnh L xét xử phúc thẩm. 
Nôi nhaän : 

-Toaø aùn tænh.                              

-VKS huyeän, Coâng an huyeän.                                                         

- Chi cuïc THADS huyeän. 

- Bò caùo. 
- Các đương sự. 

- Löu HS, AV.   

                                                         

T.M HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Thaåm phaùn –Chuû toïa phieân toaø 
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